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ĐỀ BÀI

Câu 1 (3,0 điểm).

       Môi trường là gì? Tài nguyên thiên nhiên là gì? Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có vai trò như thế nào đối với cuộc sống con người? Là học sinh, em cần làm gì để góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
Câu 2 (2,0 điểm).

       Thế nào là tôn trọng người khác? Nêu ý nghĩa của việc tôn trọng người khác? Để luôn biết tôn trọng mọi người học sinh cần làm gì?

Câu 3 (4,0 điểm).

          Pháp luật là gì? Nêu vai trò của pháp luật trong quản lí nhà nước, quản lí xã hội? Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa đạo đức và pháp luật về cơ sở hình thành, hình thức thể hiện và các biện pháp bảo đảm thực hiện?
Câu 4 (5,5 điểm).

         Thế nào là hợp tác cùng phát triển? Vì sao cần có sự hợp tác quốc tế? Đảng và Nhà nước ta tăng cường hợp tác với các nước trên thế giới theo nguyên tắc nào? Sự hợp tác với các nước trên thế giới có tác dụng gì  đối với Việt Nam? Để có thể hợp tác có hiệu quả với bạn bè và mọi người trong học tập, lao động, trong cuộc sống, em cần làm gì?         

Câu 4 (3,5 điểm).
         Thế nào là năng động, sáng tạo? Nêu ý nghĩa của sống năng động, sáng tạo? Chúng ta cần làm gì để trở thành người năng động, sáng tạo?
Câu 6 (2,0 điểm).  Bài tập tình huống :

         Buổi trưa, tan học về, thấy đường vắng, Tùng liền trổ tài với các bạn. Cậu điều khiển xe đạp thả hai tay, rồi đi xe bằng một bánh, lạng lách, đánh võng. Một số bạn thấy thế hò reo cổ vũ, làm Tùng càng hăng hái. Không ngờ trong lúc đang phấn khởi thì xe cậu vướng phải quang gánh của một bác bán rau đang đi bộ dưới lòng đường, làm gánh rau đổ. Tùng không những bị ngã đau mà còn bị bác bán rau mắng.

a. Theo em, ai có lỗi trong trường hợp này và có lỗi gì?

b. Em hãy nêu những qui định của Luật Giao thông đường bộ - Năm 2008 đối với người tham gia giao thông bằng xe đạp?
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Câu1 (3,0 điểm). Học sinh cần nêu được những ý sau:
      - Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người   có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên, như : rừng cây, đồi núi, nhà máy, đường sá, khói bụi, rác thải,…                       (0,5 điểm)
     - Tài nguyên thiên nhiên là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống của con người  như : rừng cây, động thực vật, nước, khoáng sản,…; Tài nguyên thiên nhiên là một bộ phận thiết yếu của môi trường, có quan hệ chặt chẽ với môi trường.                                                       (0,5 điểm)

- Vai trò của MT và TNTN :                                                                                (1,0 điểm)

+ Cung cấp cho con người phương tiện để sinh sống, phát triển về mọi mặt. Nếu không có môi trường con người không thể tồn tại được.                                                    

+ Tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống con người.                                                                                                  

- Trách nhiệm của học sinh :                                                                               (1,0 điểm)

+ Giữ gìn vệ sinh môi trường ở gia đình, trường lớp, thôn xóm ; đổ rác đúng nơi quy định; tiết kiệm điện, nước sạch;…  

+ Hạn chế dùng chất khó phân hủy (ni lon, nhựa) ; thu gom, tái chế và tái sử dụng đồ phế thải,…

+ Tích cực tham gia các hoạt động trồng cây xanh ở trường học, ven đường, khu dân cư;…

+ Nhắc nhở bạn bè và mọi người cùng thực hiện; tố cáo các hành vi vi phạm PL về bảo vệ MT.

Câu 2 (2,0 điểm). HS cần nêu được những ý sau :

- Tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác ; thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người.                            (0,5 điểm)

- Ý nghĩa của việc biết tôn trọng người khác :                                                     (0,5 điểm)

+ Người biết tôn trọng người khác sẽ được mọi người tôn trọng lại.

+ Mọi người tôn trọng lẫn nhau sẽ góp phần làm cho quan hệ xã hội trong sáng, lành mạnh và tốt đẹp.

- Để biết tôn trọng người khác, HS cần phải :                                                       (1,0 điểm)

+ Tôn trọng bạn bè và mọi người xung quanh trong cuộc sống hàng ngày ở lớp, trường, ở nhà và ngoài xã hội như : cư xử đúng mực, biết lắng nghe, nhường nhịn, tôn trọng danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, bí mật riêng tư ; có hành vi, thái độ, lời nói lễ phép, lich sự,… ở mọi nơi, mọi lúc.

+ Phê phán, đấu tranh để loại bỏ những hành vi thiếu tôn trọng người khác như : có hành vi thô bạo, nói xấu, vu khống, nói tục, chửi bậy, nhục mạ người khác,…; chen lấn , xô đẩy, làm mất trật tự nơi công cộng, lớp học ; tự tiện sử dụng sách vở, đồ dùng của người khác ;  xâm phạm nhật kí, thư từ, bí mật riêng tư cửa người khác ;…

Câu 3 (4,0 điểm). HS cần nêu được những ý sau :

- Pháp luật là các qui tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. 

                                                                                                                             (0,5 điểm)

- Vai trò của PL : Pháp luật là công cụ để thực hiện quản lí nhà nước, quản lí kinh tế, văn hóa xã hội : giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ; là phương tiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đảm bảo công bằng xã hội.                                                                                                (1,0 điểm)

- So sánh điểm giống và khác nhau giữa đạo đức và PL :

* Giống nhau : Đạo đức và pháp luật có quan hệ chặt chẽ với nhau, cùng nhằm một mục đích làm cho quan hệ giữa người và người tốt đẹp, công bằng, xã hội có trật tự, kỉ cương.

                                                                                                                            (0,5 điểm)

* Khác nhau :

- Cơ sở hình thành :                                                                                            (0,5 điểm)

+ Đạo đức : Được đúc kết từ cuộc sống và nguyện vọng của nhân dân qua nhiều thế hệ.

+ Pháp luật : Do nhà nước ban hành.

- Hình thức thể hiện :                                                                                          (1,0 điểm) 

+ Đạo đức : Được thể hiện qua các câu ca dao, tục ngữ, các câu châm ngôn, những lời khuyên, lời dạy, những bổn phận đạo đức,…

+ Pháp luật :  Là các văn bản PL như Bộ luật, Luật… trong đó qui định các quyền, nghĩa vụ của công dân, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước,…

- Biện pháp thực hiện :                                                                                        (0,5 điểm)

+ Đạo đức : Sự tự giác, thông qua dư luận xã hội (lên án, khuyến khích, khen, chê,…)

+ Pháp luật : Bằng sự tác động của Nhà nước thông qua tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục hoặc răn đe, cưỡng chế, xử lý các hành vi vi phạm.
Câu 4 (5,5 điểm). HS cần trình bày được những ý sau :

- Hợp tác cùng phát triển là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì sự phát triển chung của các bên.                                     (0,5 điểm)                                                                                                          

- Cần có sự hợp tác quốc tế vì : Hiện nay thế giới đang đứng trước những vấn đề cấp thiết, đe dọa sự sống còn của toàn nhân loại (như : bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường, khủng bố quốc tế, dịch bệnh hiểm nghèo,…); Để giải quyết những vấn đề đó, cần phải có sự hợp tác quốc tế, chứ không một quốc gia, một dân tộc riêng lẻ nào có thể tự giải quyết.

                                                                                                                                 (1,0 điểm)

- Những nguyên tắc của Đảng và Nhà nước ta trong quan hệ hợp tác quốc tế:      (1,0 điểm)

  + Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực;

  + Bình đẳng cùng có lợi;

  + Giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hòa bình;

  + Phản đối mọi âm mưu và hành động gây sức ép, áp đặt và cường quyền.

- Tác dụng của sự hợp tác quốc tế đối với Việt Nam :                                            (1,0 điểm)

+ Giúp chúng ta tiếp cận với trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến;

+ Nâng cao trình độ nhận thức lí luận, thực tiễn và quản lí;

+ Có cơ hội để giao lưu với bạn bè quốc tế;

 + Tạo điều kiện cho nền kinh tế VN phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân;…

- Để có thể hợp tác có hiệu quả với mọi người, HS cần :                                   (2,0 điểm)

  + Rèn luyện tinh thần hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh trong học tập,lao động, hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.

  + Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với khả năng như : Bảo vệ môi trường nơi ở, trường học; tuyên truyền cho gia đình và cộng đồng thực hiện chính sách dân số của Đảng và Nhà nước; phòng chống HIV/AIDS và các bệnh hiểm nghèo khác trong cộng đồng ;…

 + Ủng hộ các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong hợp tác quốc tế; phê phán đối với những hành vi, việc làm đi ngược lại các chủ trương, chính sách đó;

 + Cố gắng học tập thật tốt để trở thành người có kiến thức, khoa học, kĩ thuật  tham gia hội nhập quốc tế.

Câu 5 (3,5 điểm).HS cần trình bày được những ý sau :

- Năng động là tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm.                                   (0,5 điểm)

- Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào những cái đã có.                                                                                                                       (0,5 điểm)

- Ý nghĩa của sống NĐ, ST :                                                                              (1,0 điểm)

  + NĐ, ST là phẩm chất cần thiết của người lao động; giúp con người có thể vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được kết quả cao trong học tập, lao động và trong cuộc sống, góp phần xây dựng gia đình và xã hội.                                                                            

 + Nhờ NĐ, ST mà con người làm nên những kỳ tích vẻ vang, mang lại vinh dự cho bản thân, gia đình và đất nước.

- Cách rèn luyện :                                                                                                (1,5 điểm)

 + Nhận thức được phẩm chất NĐ, ST không phải tự nhiên có được mà cần phải tích cực, kiên trì rèn luyện trong cuộc sống.

 + Học sinh phải có ý thức học tập tốt, có phương pháp học tập phù hợp và tích cực áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào cuộc sống thực tế ; khắc phục thói quen ỉ lại, dựa dẫm, bị động hay bảo thủ, trì trệ,…

 + Luôn đặt ra câu hỏi trước khi hành động là làm thế nào thì tốt hơn ; có cách nào tốt hơn không ; tập thói quen đánh giá hiệu quả công việc của mình và đề ra những yêu cầu cao hơn, mới hơn ; kiên nhẫn, say mê, có nghị lực vượt qua hoàn cảnh để đạt mục đích.

Câu 6 (2,0 điểm). HS cần trình bày được những ý sau :

a. Những người có lỗi và các lỗi trong tình huống là :                                       (1,0 điểm)

 - Bạn Tùng : Đi xe đạp thả hai tay, đi xe bằng một bánh, lạng lách đánh võng;

 - Một số bạn chứng kiến : Không can ngăn, nhắc nhở bạn Tùng mà còn hò reo cổ vũ;

 - Bác bán rau : Đi bộ dưới lòng đường; 

b. Những qui định đối với người đi xe đạp :                                                       (1,0 điểm)

Không đi xe dàn hàng ngang, lạng lách đánh võng ; không đi vào phần đường dành cho người đi bộ hoặc phương tiện khác ; không sử dụng ô, điện thoại di động ; không sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, mang vác và chở vật cồng kềnh ; không buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh. 

                                                                (HẾT)    
